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	QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN PHÁP LUẬT


  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
            Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019




BÁO CÁO TÓM TẮT 

Thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
của các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh,                      Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An           và việc thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông 


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Ngày 13/12/2019, Ủy ban Pháp luật đã có 12 Báo cáo thẩm tra 11 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) của các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An và Đề án thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông theo 12 Tờ trình của Chính phủ.  
Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tóm tắt thẩm tra các Đề án nói trên như sau:

I. VỀ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN

Ủy ban Pháp luật đánh giá cao quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị của các tỉnh trong việc quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp ĐVHC. Sau khi thực hiện sắp xếp tại các tỉnh này, đã giảm được 02 ĐVHC cấp huyện và 182 ĐVHC cấp xã
.
Qua xem xét hồ sơ, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, hồ sơ các Đề án của Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của UBTVQH và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ. Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các ĐVHC chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. 
II. NỘI DUNG THẨM TRA VỀ CÁC ĐỀ ÁN
Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với các phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, những người hoạt động không chuyên trách của các tỉnh như đã nêu trong các Đề án của Chính phủ. 

 Tại phiên họp thẩm tra, các thành viên Ủy ban Pháp luật đã nêu một số ý kiến đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các tỉnh giải trình, báo cáo làm rõ thêm về từng nội dung của các Đề án. Cụ thể như sau: 

 1. Về Đề án của tỉnh Hòa Bình

- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Hòa Bình có 01/11 ĐVHC cấp huyện và 31/210 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Tỉnh Hòa Bình dự kiến sắp xếp 02 ĐVHC cấp huyện (chiếm 18,2%) và tổng số 106 ĐVHC cấp xã (chiếm 50,48%). Trong đó, có 31/31 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp; 45 đơn vị liên quan liền kề và 30 đơn vị thuộc diện khuyến khích.  
- Tại phiên họp toàn thể lần thứ 23 (ngày 16/11/2019), Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với phương án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình theo Đề án. Tuy nhiên, để bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Hòa Bình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với việc thành lập phường Kỳ Sơn trên cơ sở thị trấn Kỳ Sơn (sau khi sắp xếp) và việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Dân Chủ và phường Thống nhất thuộc thành phố Hòa Bình.  

Ngày 06/12/2019, Chính phủ đã có văn bản số 638/BC-CP về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2019 – 2021 để Ủy ban Pháp luật tiếp tục thẩm tra tại phiên họp toàn thể lần thứ 24 (ngày 12/12/2019). Theo đó, Chính phủ đề nghị thành lập các phường Kỳ Sơn, Dân Chủ, Thống Nhân (thuộc thành phố Hòa Bình) trên cơ sở thị trấn Kỳ Sơn, xã Dân Chủ và xã Thống Nhất (sau khi sắp xếp) vì đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thành lập phường theo quy định.  
- Trên cơ sở xem xét hồ sơ Đề án và báo cáo bổ sung, giải trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất của Chính phủ về Đề án sắp xếp ĐVHC của tỉnh Hòa Bình. Theo đó, tỉnh Hòa Bình sắp xếp 02 ĐVHC cấp huyện để hình thành 01 ĐVHC cấp huyện mới (giảm 01 đơn vị); 106 ĐVHC cấp xã để hình thành 47 ĐVHC cấp xã mới (giảm 59 đơn vị). Ủy ban Pháp luật cũng tán thành với phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Hòa Bình theo Đề án.
2. Đề án của tỉnh Hà Giang 
- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Hà Giang không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Hà Giang có 15/195 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 04 đơn vị (chiếm 1,54%). Trong đó, có 03/15 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp (để lại 12 đơn vị) và 01 đơn vị liền kề liên quan.
- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 04 ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang để hình thành 02 ĐVHC cấp xã mới (giảm 02 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Hà Giang theo Đề án.
- Một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, do tỉnh Hà Giang có số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng Chính phủ và tỉnh đề nghị chưa thực hiện sắp xếp là khá nhiều (12/15 đơn vị, chiếm 80%) nên đề nghị Chính phủ và tỉnh Hà Giang báo cáo, giải trình rõ hơn về phương án, lộ trình cụ thể thực hiện sắp xếp các ĐVHC nêu trên trong giai đoạn 2022 - 2030. Đồng thời, đề nghị tỉnh Hà Giang báo cáo, giải trình rõ hơn về kinh phí thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC, trong đó, tỉnh đề nghị trung ương hỗ trợ toàn bộ 27,786 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.  
3. Về Đề án của tỉnh Phú Thọ 

- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Phú Thọ không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh có 40/277 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Tỉnh dự kiến sắp xếp tổng số 80 ĐVHC cấp xã (chiếm 28,8%). Trong đó, có 39/40 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp ((để lại 01 đơn vị) và 41 đơn vị liền kề liên quan.  
- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 80 ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ để hình thành 28 ĐVHC cấp xã mới (giảm 52 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của tỉnh Phú Thọ theo Đề án.
- Đối với đề nghị chưa sắp xếp xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập vì đây là xã trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Ủy ban Pháp luật đề nghị ghi nhận để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Ủy ban pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Phú Thọ báo cáo, giải trình cụ thể về phương án, giải pháp đầu tư, phát triển đô thị đối với trường hợp nhập xã Tân Đức vào phường Minh Nông (thành phố Việt Trì) và các xã: Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga vào thị trấn Sông Thao để thành lập thị trấn Cẩm Khê (huyện Cẩm Khê).
4. Về Đề án của tỉnh Hà Nam
- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Hà Nam không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Hà Nam có 6/116 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 12 đơn vị (chiếm 10,3%). Trong đó, có 6/6 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 06 đơn vị liền kề liên quan và thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Ngoài ra, Đề án của Chính phủ còn đề nghị thành lập thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm) và thành lập thị xã Duy Tiên trên cơ sở nguyên trạng huyện Duy Tiên, thành lập 09 phường thuộc thị xã Duy Tiên trên cơ sở điều chỉnh địa giới ĐVHC của 02 thị trấn và 07 xã thuộc huyện Duy Tiên.

- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 12 ĐVHC cấp xã của tỉnh Hà Nam để hình thành 05 ĐVHC cấp xã mới (giảm 07 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Hà Nam theo Đề án.
- Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Tân Thanh, thành lập thị xã Duy Tiên và các phường trực thuộc với những lý do nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Khu vực dự kiến thành lập thị xã, phường và thị trấn đã đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

- Tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Hà Nam giải trình cụ thể về lý do điều chỉnh địa giới ĐVHC của 07 xã và 02 thị trấn của huyện Duy Tiên để thành lập phường thuộc thị xã; đánh giá tác động của việc điều chỉnh địa giới hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, quản lý dân cư và đời sống của nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn được điều chỉnh để thành lập phường; lý giải cách xác định các tiêu chí về cân đối thu, chi ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cũng như các tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn 09 khu vực dự kiến thành lập phường. 
5. Về Đề án của tỉnh Quảng Ninh
- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh Quảng Ninh có 01/14 ĐVHC cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện đảo Cô Tô) nhưng đề nghị không sắp xếp huyện đảo này mà đề nghị nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, đồng thời, đề nghị thành lập phường Hoành Bồ trên cơ sở nguyên trạng thị trấn Trới (sau sắp xếp). Đối với cấp xã, tỉnh Quảng Ninh có 09/186 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp tổng số 16 đơn vị (chiếm 8,6%). Trong đó, có 9/9 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp và 07 đơn vị liền kề liên quan.
- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 02 ĐVHC cấp huyện và 16/186 ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Ninh để hình thành 07 ĐVHC cấp xã mới (giảm 01 huyện và 09 ĐVHC cấp xã) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Quảng Ninh theo Đề án.
- Đối với đề nghị không sắp xếp huyện đảo Cô Tô vì đây là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, Ủy ban Pháp luật đề nghị ghi nhận để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh giải trình thêm về chương trình, kế hoạch đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị tại thành phố Hạ Long sau khi sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại I theo quy định, bảo đảm chất lượng đô thị và đời sống của người dân trên địa bàn. 

6. Về Đề án của tỉnh Nghệ An

- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Nghệ An không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Nghệ An có 17/480 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 39/480 đơn vị (chiếm 8,1%). Trong đó, có 16/17 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 04 đơn vị thuộc diện khuyến khích và 19 đơn vị liền kề liên quan.
- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 39 ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An để hình thành 19 ĐVHC cấp xã mới (giảm 20 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Nghệ An theo Đề án. 
- Đối với đề nghị chưa sắp xếp thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) vì lý do đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, Ủy ban Pháp luật đề nghị ghi nhận để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Theo Đề án thì trong số các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp của tỉnh Nghệ An, vẫn còn 10/19 (chiếm 47,37%) đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Nghệ An lý giải kỹ hơn về các lý do đặc thù mà không thể nhập thêm với các ĐVHC khác liền kề. Đề nghị chính quyền tỉnh Nghệ An có kế hoạch, phương án xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để phát triển đô thị đối với trường hợp sắp xếp 05 ĐVHC ở nông thôn để hình thành 04 ĐVHC ở đô thị (01 phường và 03 thị trấn) để các phường, thị trấn sau khi sắp xếp bảo đảm đạt tiêu chuẩn của đô thị cùng loại.  
 7. Về Đề án của tỉnh Quảng Trị
- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Quảng Trị có 02 ĐVHC cấp huyện và 32/141 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Tỉnh Quảng Trị đề nghị chưa thực hiện sắp xếp đối với 02 ĐVHC cấp huyện; đối với cấp xã, tỉnh dự kiến sắp xếp tổng số 33/141 đơn vị (chiếm 23,4%). Trong đó, có 23/32 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp (để lại 9 đơn vị) và 10 đơn vị liền kề liên quan.  

- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 33 ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị để hình thành 17 ĐVHC cấp xã mới (giảm 16 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Quảng Trị theo Đề án. 

- Về đề nghị chưa sắp xếp 02 ĐVHC cấp huyện (huyện đảo Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị) và 09 ĐVHC cấp xã trong giai đoạn này, sau khi nghiên cứu, Ủy ban Pháp luật đề nghị ghi nhận việc chưa sắp xếp huyện đảo Cồn Cỏ và phường An Đôn (thị xã Quảng Trị) với những lý do đặc thù theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. 
Đối với thị xã Quảng Trị, thị trấn Bến Quan và 07 xã Hải Khê, Triệu Vân, Triệu Lăng, Trung Giang, Vĩnh Thái, Xy, Vĩnh Khê, đa số thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, lý do chưa sắp xếp nêu trong Đề án là chưa thuyết phục, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tỉnh Quảng Trị quán triệt và nghiêm túc, quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp các ĐVHC.  

 8. Về Đề án của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế không có ĐVHC cấp huyện nào thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế có 07/152 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 14 đơn vị (chiếm 9,87%). Trong đó, có 7/7 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp và 07 đơn vị liền kề liên quan.
- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 14 ĐVHC cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế để hình thành 07 ĐVHC cấp xã mới (giảm 07 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Thừa Thiên Huế theo Đề án.
 - Theo Đề án thì trong số các ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp của tỉnh Thừa Thiên Huế, vẫn còn 6/7 (chiếm 85,7%) đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế lý giải kỹ hơn về các lý do đặc thù dẫn đến không thể nhập thêm với các ĐVHC khác để bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định. 
9. Về Đề án của tỉnh Lâm Đồng 
- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Lâm Đồng không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Lâm Đồng có 06/147 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 10 đơn vị  (chiếm 6,8%), trong đó có 6/6 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp, 03 đơn vị liền kề liên quan và 01 đơn vị thuộc diện khuyến khích.
- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 10 ĐVHC cấp xã của tỉnh Lâm Đồng để hình thành 05 ĐVHC cấp xã mới (giảm 05 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Lâm Đồng theo Đề án.
- Tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng báo cáo, giải trình cụ thể về phương án, giải pháp đầu tư, phát triển đô thị đối với trường hợp nhập xã Đạ Mri (diện tích 85,08 km2) vào thị trấn Đạ Mri (huyện Đạ Huoai), sau khi nhập, thị trấn  Đạ Mri có diện tích tự nhiên là 126,46 km2 (tăng gấp 3 lần) và quy mô dân số là 5.708 người (đạt 71,35%).  
10. Về Đề án của tỉnh Đồng Tháp
- Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Đồng Tháp không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Đồng Tháp có 01/144 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp, tỉnh thực hiện sắp xếp 02 đơn vị (chiếm 1,3%), trong đó, có 01/01 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp và 01 đơn vị liền kề liên quan.  
- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 02 ĐVHC cấp xã của tỉnh Đồng Tháp để hình thành 01 ĐVHC cấp xã mới (giảm 01 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Đồng Tháp theo Đề án.
11. Về Đề án của tỉnh Long An
- Theo Đề án của Chính phủ, tỉnh Long An trong giai đoạn 2019 – 2021 không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp. Đối với cấp xã, tỉnh Long An có 01/192 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp nhưng tỉnh đề nghị không sắp xếp đơn vị này mà thực hiện sắp xếp đối với 08 đơn vị thuộc diện khuyến khích. Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh trên cơ sở nguyên trạng xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

- Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp 08 ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích của tỉnh Long An để hình thành 04 ĐVHC cấp xã mới (giảm 04 đơn vị) và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Long An theo Đề án. Đối với đề nghị chưa sắp xếp xã Bình Tân (thị xã Kiến Tường) vì đây là xã biên giới, trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, khó lường về an ninh, quốc phòng, Ủy ban Pháp luật đề nghị ghi nhận để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh trên cơ sở nguyên trạng xã Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa) với những lý do nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Khu vực dự kiến thành lập thị trấn đã đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

- Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Long An báo cáo, giải trình cụ thể về phương án, giải pháp đầu tư, phát triển đô thị đối với trường hợp nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên của 03 xã Tân Kim, Mỹ Lộc và Trường Bình vào thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc). Sau khi sắp xếp, thị trấn Cần Giuộc tăng diện tích tự nhiên từ 1,38 km2 lên 21,05 km2.   
12. Về Đề án thành lập thành phố Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông
- Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông với các lý do đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Xã Quảng Thành và thị xã Gia Nghĩa đã bảo đảm các tiêu chuẩn và điều kiện để thành lập phường và thành phố theo quy định.

- Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Đắk Nông báo cáo, giải trình thêm về định hướng xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội đối với khu vực dự kiến thành lập phường Quảng Thành vì có diện tích tự nhiên lớn (77,59 km2, bằng 1.410% tiêu chuẩn quy định).
III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 
Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, đại diện Chính phủ (lãnh đạo Bộ Nội vụ) và đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh đã trực tiếp giải trình, báo cáo làm rõ các nội dung mà thành viên Ủy ban pháp luật nêu. Đồng thời, ngày 16/12/2019, Chính phủ đã có Báo cáo số 659/BC-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hoàn chỉnh hồ sơ và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đối với 12 Đề án. Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với các nội dung giải trình của Chính phủ và kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ nhất, sau khi cân nhắc, thảo luận và nghe ý kiến giải trình của Chính phủ, chính quyền địa phương, Ủy ban Pháp luật tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đối với 11 tỉnh, gồm: Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An; ban hành Nghị quyết về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.  
- Về nội dung của dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, việc Chính phủ đề nghị sắp xếp, thành lập các ĐVHC cấp huyện sẽ dẫn đến phải sắp xếp, tổ chức lại TAND và VKSND tại các đơn vị này, gồm: huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đăk Nông), huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). 

Để cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm tính đồng bộ về hiệu lực trong các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể TAND, VKSND tại các ĐVHC cấp huyện có liên quan đồng thời với việc sắp xếp, thành lập các ĐVHC này theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức VKSND và khoản 3 Điều 13 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14. 
- Về thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật đề nghị xác định ngày có hiệu lực của Nghị quyết là 01/01/2020 để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập. 

Thứ hai, căn cứ vào hồ sơ của 11 tỉnh trình đợt này, có 03 ĐVHC cấp huyện và 24 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 nhưng Chính phủ và địa phương đề nghị chưa thực hiện sắp xếp, Ủy ban pháp luật đề nghị ghi nhận để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với 02 trường hợp cấp huyện (huyện đảo Cô Tô và Cồn Cỏ) và 16 trường hợp cấp xã. Đối với thị xã Quảng Trị và 08 ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo địa phương tiếp tục quán triệt và nghiêm túc, quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp các ĐVHC. 
Thứ ba, trong số 11 tỉnh đề nghị sắp xếp lần này, số lượng các ĐVHC sau sắp xếp mà chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định là khá lớn (76 đơn vị). Vì vậy, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ lưu ý, quán triệt trong quá trình chuẩn bị Đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hướng dẫn địa phương xây dựng phương án bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định, tránh trường hợp phải sắp xếp tiếp trong giai đoạn sau, gây ảnh hưởng, xáo trộn, mất ổn định của ĐVHC.
2. Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và chính quyền địa phương

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các tỉnh nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện đề án sắp xếp ĐVHC, hỗ trợ ngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư để các ĐVHC mới được sắp xếp phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Đồng thời, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trên địa bàn có thời gian cho công tác chuẩn bị, rà soát, hướng dẫn việc thay đổi tên gọi, con dấu, giấy tờ có liên quan.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ tiếp tục tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của địa phương để có biện pháp kịp thời tháo gỡ, khắc phục. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý việc chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm quyền lợi cho những cán bộ, công chức dôi dư và những người hoạt động không chuyên trách ở những ĐVHC liên quan đến việc sắp xếp.  
Thứ ba, trong thời gian qua, Chính phủ và các tỉnh đã vận dụng quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 để nhập, điều chỉnh các ĐVHC ở nông thôn vào các ĐVHC ở đô thị, dẫn đến số lượng và diện tích các ĐVHC ở đô thị tăng lên nhưng cùng với đó sẽ làm giảm tiêu chuẩn chất lượng đô thị ở các đơn vị này. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và chính quyền các tỉnh cần có chương trình, kế hoạch đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị tại các ĐVHC ở đô thị mới được thành lập để không ảnh hưởng đến chất lượng đô thị chung của quốc gia. Trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ cần có nghiên cứu, chỉ đạo để các địa phương sắp xếp, điều chỉnh hợp lý để hình thành các ĐVHC ở đô thị (nhất là các thị trấn) vừa bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số nhưng cũng phải bảo đảm các nguồn lực cần thiết để phát triển đô thị trong tương lai.
Thứ tư, để bảo đảm tiến độ hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các đề án sắp xếp ĐVHC trong năm 2019 theo kế hoạch của Trung ương, đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án của các tỉnh còn lại (dự kiến khoảng 25 tỉnh) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong tháng 12/2019, chậm nhất là tháng 01/2019. 
3. Kiến nghị, đề xuất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ủy ban Pháp luật đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tại các ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp, thành lập mới theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 *

*      *

Ủy ban Pháp luật xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (các dự thảo Nghị quyết kèm theo các Báo cáo thẩm tra đầy đủ).
                                                                               ỦY BAN PHÁP LUẬT
	
	


� Đợt 1 thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC của 02 tỉnh Thanh Hóa và Hải Dương, giảm được 106 ĐVHC cấp xã; đợt 2 thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC của 08 tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Điện Biên, Bình Thuận, Lạng Sơn, Phú Yên và Tuyên Quang, giảm được 104 ĐVHC cấp xã





